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Tên các con vật bằng tiếng Pháp
Hơn một trăm tên con vật bằng tiếng Pháp: thú cưng, vật nuôi và động vật hoang dã, mỗi tên kèm phát âm, bản dịch và một
câu ví dụ.
Gấp tờ giấy theo đường nét đứt, hoặc che phần nghĩa bằng một dải giấy rồi kéo dần xuống khi bạn nhớ ra từng nghĩa. Sau
đó che các từ và nhớ lại chúng dựa vào phần nghĩa. Mỗi lần nhớ ra một từ ngay lập tức, hãy đánh dấu vào một ô.
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TIẾNG PHÁP NGHĨA ĐÃ NHỚ

1 l'animal [lanimal] động vật, con vật
Quel est ton animal préféré ? Con vật yêu thích của bạn là gì?

2 le chat [lə ʃa] mèo
Le chat dort sur le canapé. Con mèo ngủ trên ghế sofa.

3 le chaton [lə ʃatɔ̃] mèo con
Le chaton joue avec une balle. Mèo con đang chơi với một quả bóng.

4 le chien [lə ʃjɛ̃] chó
Le chien aboie quand quelqu'un sonne. Con chó sủa khi có người bấm chuông.

5 le chiot [lə ʃjo] chó con
Le chiot est un jeune chien. Chó con là con chó còn nhỏ.

6 le lapin [lə lapɛ̃] thỏ
Le lapin mange une carotte. Con thỏ đang ăn một củ cà rốt.

7 le hamster [lə amstɛʁ] chuột hamster
Mon hamster dort toute la journée. Chuột hamster của tôi ngủ cả ngày.

8 le poisson rouge [lə pwasɔ̃ ʁuʒ] cá vàng
Le poisson rouge vit dans un aquarium. Cá vàng sống trong bể cá.

9 le perroquet [lə pɛʁɔkɛ] vẹt
Le perroquet répète nos mots. Con vẹt nhại lại lời chúng tôi.

10 la souris [la suʁi] chuột
Le chat attrape la souris. Con mèo bắt được con chuột.

11 le rat [lə ʁa] chuột cống
Le rat est plus grand que la souris. Chuột cống to hơn chuột nhắt.

12 la vache [la vaʃ] bò cái, bò
La vache donne du lait. Con bò cho sữa.

13 le cheval [lə ʃəval] ngựa
Le cheval court dans le pré. Con ngựa chạy trên đồng cỏ.

14 l'âne [lɑn] lừa
L'âne porte un sac lourd. Con lừa chở một bao nặng.

15 le cochon [lə kɔʃɔ̃] lợn, heo
Le cochon aime la boue. Con lợn thích bùn.

16 le mouton [lə mutɔ̃] cừu
Le mouton a de la laine. Con cừu có lông.
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17 la brebis [la bʁəbi] cừu cái
Ce fromage est fait avec du lait de brebis. Loại pho mát này được làm từ sữa cừu cái.

18 la chèvre [la ʃɛvʁ] dê
La chèvre mange de l'herbe. Con dê ăn cỏ.

19 la poule [la pul] gà mái
La poule pond des œufs. Gà mái đẻ trứng.

20 le coq [lə kɔk] gà trống
Le coq chante le matin. Gà trống gáy vào buổi sáng.

21 le canard [lə kanaʁ] vịt
Le canard nage dans l'eau. Con vịt bơi dưới nước.

22 le lion [lə ljɔ̃] sư tử
Le lion est le roi des animaux. Sư tử là chúa tể muôn loài.

23 le tigre [lə tiɡʁ] hổ
Le tigre a des rayures. Con hổ có sọc.

24 le guépard [lə ɡepaʁ] báo săn, báo gêpa
Le guépard court très vite. Báo săn chạy rất nhanh.

25 l'éléphant [lelefɑ̃] voi
L'éléphant a une longue trompe. Con voi có chiếc vòi dài.

26 la girafe [la ʒiʁaf] hươu cao cổ
La girafe a un long cou. Hươu cao cổ có cái cổ dài.

27 le zèbre [lə zɛbʁ] ngựa vằn
Le zèbre est noir et blanc. Ngựa vằn có màu đen và trắng.

28 l'hippopotame [lipɔpɔtam] hà mã
L'hippopotame vit dans l'eau. Hà mã sống dưới nước.

29 le chameau [lə ʃamo] lạc đà
Le chameau vit dans le désert. Lạc đà sống ở sa mạc.

30 le singe [lə sɛ̃ʒ] khỉ
Le singe mange une banane. Con khỉ đang ăn một quả chuối.

31 le chimpanzé [lə ʃɛ̃pɑ̃ze] tinh tinh
Le chimpanzé est très intelligent. Tinh tinh rất thông minh.

32 le panda [lə pɑ̃da] gấu trúc
Le panda mange du bambou. Gấu trúc ăn tre.

33 le kangourou [lə kɑ̃ɡuʁu] chuột túi, kangaroo
Le kangourou saute très loin. Chuột túi nhảy rất xa.

34 l'ours [luʁs] gấu
L'ours dort tout l'hiver. Con gấu ngủ suốt mùa đông.

35 le loup [lə lu] chó sói, sói
Le loup hurle la nuit. Con sói tru vào ban đêm.

36 le renard [lə ʁənaʁ] cáo
Le renard vit dans la forêt. Con cáo sống trong rừng.



3 / 9lingard.app

TIẾNG PHÁP NGHĨA ĐÃ NHỚ

37 le cerf [lə sɛʁ] hươu, hươu đực
Le cerf a de grands bois. Con hươu có bộ gạc lớn.

38 l'écureuil [lekyʁœj] sóc
L'écureuil grimpe dans l'arbre. Con sóc leo lên cây.

39 le hérisson [lə eʁisɔ̃] nhím
Le hérisson a des piquants. Con nhím có gai.

40 le serpent [lə sɛʁpɑ̃] rắn
Le serpent n'a pas de pattes. Con rắn không có chân.

41 le crocodile [lə kʁɔkɔdil] cá sấu
Le crocodile a de grandes dents. Cá sấu có hàm răng to.

42 l'alligator [laliɡatɔʁ] cá sấu mõm ngắn, cá sấu Mỹ
L'alligator vit en Amérique. Cá sấu mõm ngắn sống ở châu Mỹ.

43 la tortue [la tɔʁty] rùa
La tortue marche lentement. Con rùa bò chậm chạp.

44 le lézard [lə lezaʁ] thằn lằn
Le lézard se repose au soleil. Con thằn lằn đang phơi nắng.

45 la grenouille [la ɡʁənuj] ếch
La grenouille saute. Con ếch nhảy.

46 le poisson [lə pwasɔ̃] cá
Le poisson nage dans l'eau. Con cá bơi dưới nước.

47 le requin [lə ʁəkɛ̃] cá mập
Le requin a beaucoup de dents. Cá mập có rất nhiều răng.

48 le dauphin [lə dofɛ̃] cá heo
Le dauphin saute hors de l'eau. Cá heo nhảy lên khỏi mặt nước.

49 la baleine [la balɛn] cá voi
La baleine est très grande. Cá voi rất to lớn.

50 le phoque [lə fɔk] hải cẩu
Le phoque dort sur la glace. Con hải cẩu đang ngủ trên băng.

51 la pieuvre [la pjœvʁ] bạch tuộc
La pieuvre a huit bras. Bạch tuộc có tám xúc tu.

52 le crabe [lə kʁab] cua
Le crabe marche sur le côté. Con cua bò ngang.

53 le homard [lə ɔmaʁ] tôm hùm
On mange du homard à Noël. Chúng tôi ăn tôm hùm vào dịp Giáng sinh.

54 l'oiseau [lwazo] chim
L'oiseau chante dans l'arbre. Con chim đang hót trên cây.

55 l'aigle [lɛɡl] đại bàng
L'aigle vole très haut. Đại bàng bay rất cao.

56 le hibou [lə ibu] cú
Le hibou chasse la nuit. Con cú săn mồi vào ban đêm.
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57 l'abeille [labɛj] ong
L'abeille fait du miel. Con ong làm ra mật.

58 la fourmi [la fuʁmi] kiến
La fourmi est petite mais forte. Con kiến nhỏ bé nhưng khỏe.

59 la mouche [la muʃ] ruồi
La mouche vole dans la cuisine. Con ruồi bay trong bếp.

60 le papillon [lə papijɔ̃] bướm
Le papillon a de belles ailes. Con bướm có đôi cánh đẹp.

61 l'araignée [laʁeɲe] nhện
L'araignée a huit pattes. Con nhện có tám chân.

62 l'escargot [lɛskaʁɡo] ốc sên
L'escargot avance lentement. Con ốc sên bò chậm chạp.

63 le scorpion [lə skɔʁpjɔ̃] bọ cạp
Le scorpion pique avec sa queue. Bọ cạp chích bằng đuôi.

64 le mammifère [lə mamifɛʁ] động vật có vú
La baleine est un mammifère, pas un poisson. Cá voi là động vật có vú, không phải cá.

65 le reptile [lə ʁɛptil] bò sát
Le serpent et le lézard sont des reptiles. Rắn và thằn lằn là bò sát.

66 le prédateur [lə pʁedatœʁ] thú săn mồi, kẻ săn mồi
Le lion est un prédateur. Sư tử là một loài thú săn mồi.

67 le troupeau [lə tʁupo] đàn, bầy
Le troupeau de vaches est dans le champ. Đàn bò đang ở trên cánh đồng.

68 le caniche [lə kaniʃ] chó poodle
Le caniche a des poils frisés. Chó poodle có bộ lông xoăn.

69 le bouledogue [lə buldɔɡ] chó bulldog

Le bouledogue français est un chien très populaire. Chó bulldog Pháp là một giống chó rất được ưa
chuộng.

70 le chien de berger [lə ʃjɛ̃ də bɛʁʒe] chó chăn cừu
Le chien de berger garde le troupeau. Chó chăn cừu canh giữ đàn gia súc.

71 le cochon d'Inde [lə kɔʃɔ̃ dɛ̃d] chuột lang
Le cochon d'Inde mange des carottes. Chuột lang ăn cà rốt.

72 le chinchilla [lə ʃɛ̃ʃila] sóc sinsin, chinchilla
Le chinchilla a une fourrure très douce. Sóc sinsin có bộ lông rất mềm.

73 le taureau [lə toʁo] bò đực
Le taureau a de grandes cornes. Bò đực có cặp sừng to.

74 le veau [lə vo] bê
Le veau reste près de sa mère. Con bê ở gần mẹ nó.

75 le bœuf [lə bœf] bò thiến, bò kéo
Autrefois, le bœuf tirait la charrue. Ngày xưa, bò kéo cày.

76 le poulain [lə pulɛ̃] ngựa con
Le poulain est le petit du cheval. Ngựa con là con non của ngựa.
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77 l'agneau [laɲo] cừu non
L'agneau boit le lait de sa mère. Cừu non bú sữa mẹ.

78 le bélier [lə belje] cừu đực
Le bélier a de grandes cornes enroulées. Cừu đực có cặp sừng lớn xoắn lại.

79 le bouc [lə buk] dê đực
Le bouc a une longue barbe. Dê đực có bộ râu dài.

80 le poussin [lə pusɛ̃] gà con
Le poussin suit sa mère. Gà con đi theo mẹ.

81 le poulet [lə pulɛ] gà
Le poulet picore dans la cour. Con gà mổ thóc trong sân.

82 la dinde [la dɛ̃d] gà tây
On mange de la dinde à Noël. Chúng tôi ăn gà tây vào dịp Giáng sinh.

83 l'oie [lwa] ngỗng
L'oie crie quand on s'approche. Con ngỗng kêu lên khi có người lại gần.

84 le lama [lə lama] lạc đà không bướu
Le lama vit dans les Andes. Lạc đà không bướu sống ở dãy Andes.

85 le sanglier [lə sɑ̃ɡlje] lợn rừng
Le sanglier cherche de la nourriture dans la forêt. Lợn rừng tìm thức ăn trong rừng.

86 le grizzly [lə ɡʁizli] gấu xám Bắc Mỹ
Le grizzly est un ours d'Amérique du Nord. Gấu xám là một loài gấu Bắc Mỹ.

87 l'ours polaire [luʁs pɔlɛʁ] gấu Bắc Cực
L'ours polaire vit sur la banquise. Gấu Bắc Cực sống trên băng biển.

88 le lynx [lə lɛ̃ks] linh miêu
Le lynx a des oreilles pointues. Linh miêu có đôi tai nhọn.

89 le lièvre [lə ljɛvʁ] thỏ rừng
Le lièvre court plus vite que le lapin. Thỏ rừng chạy nhanh hơn thỏ nhà.

90 le blaireau [lə blɛʁo] lửng
Le blaireau creuse un terrier. Con lửng đào hang.

91 la taupe [la top] chuột chũi
La taupe creuse des tunnels. Chuột chũi đào đường hầm.

92 la marmotte [la maʁmɔt] macmot, sóc đất
La marmotte dort tout l'hiver dans les Alpes. Macmot ngủ suốt mùa đông ở dãy Alps.

93 le castor [lə kastɔʁ] hải ly
Le castor construit des barrages. Hải ly xây đập.

94 la loutre [la lutʁ] rái cá
La loutre a une fourrure lisse. Rái cá có bộ lông mượt.

95 la chauve-souris [la ʃovsuʁi] dơi
La chauve-souris dort pendant la journée. Con dơi ngủ vào ban ngày.

96 le renne [lə ʁɛn] tuần lộc
Le renne tire le traîneau du Père Noël. Tuần lộc kéo xe trượt tuyết của ông già Noel.
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97 l'élan [lelɑ̃] nai sừng tấm

L'élan vit dans les forêts du Nord. Nai sừng tấm sống trong những khu rừng phương
bắc.

98 le bison [lə bizɔ̃] bò bison
Le bison vit en troupeau. Bò bison sống theo đàn.

99 le léopard [lə leɔpaʁ] báo hoa mai
Le léopard a des taches noires. Báo hoa mai có những đốm đen.

100 la panthère [la pɑ̃tɛʁ] báo đen, báo
La panthère noire chasse la nuit. Báo đen săn mồi vào ban đêm.

101 le jaguar [lə ʒaɡwaʁ] báo đốm Mỹ
Le jaguar vit en Amérique du Sud. Báo đốm Mỹ sống ở Nam Mỹ.

102 le puma [lə pyma] báo sư tử
Le puma vit dans les montagnes d'Amérique. Báo sư tử sống trên các vùng núi châu Mỹ.

103 le rhinocéros [lə ʁinɔseʁɔs] tê giác
Le rhinocéros a une ou deux cornes sur le nez. Tê giác có một hoặc hai chiếc sừng trên mũi.

104 le buffle [lə byfl] trâu
Le buffle vit dans la savane. Trâu sống ở thảo nguyên.

105 le gnou [lə ɡnu] linh dương đầu bò
Le gnou migre en Afrique. Linh dương đầu bò di cư ở châu Phi.

106 l'antilope [lɑ̃tilɔp] linh dương
L'antilope court très vite. Linh dương chạy rất nhanh.

107 la gazelle [la ɡazɛl] linh dương gazen
La gazelle fuit devant le lion. Linh dương gazen chạy trốn con sư tử.

108 la hyène [la jɛn] linh cẩu
La hyène mange les restes des autres animaux. Linh cẩu ăn phần thừa của các loài vật khác.

109 le chacal [lə ʃakal] chó rừng
Le chacal chasse la nuit. Chó rừng săn mồi vào ban đêm.

110 le raton laveur [lə ʁatɔ̃ lavœʁ] gấu mèo
Le raton laveur fouille dans les poubelles. Gấu mèo lục lọi thùng rác.

111 la mouffette [la mufɛt] chồn hôi
La mouffette a une odeur très forte. Chồn hôi có mùi rất nặng.

112 le coyote [lə kɔjɔt] sói đồng cỏ
Le coyote vit en Amérique du Nord. Sói đồng cỏ sống ở Bắc Mỹ.

113 le porc-épic [lə pɔʁkepik] nhím lông
Le porc-épic a de longs piquants. Nhím lông có những chiếc lông gai dài.

114 le koala [lə koala] gấu túi, koala
Le koala dort beaucoup. Gấu túi ngủ rất nhiều.

115 le gorille [lə ɡɔʁij] khỉ đột
Le gorille est le plus grand des singes. Khỉ đột là loài lớn nhất trong các loài vượn.

116 l'orang-outan [lɔʁɑ̃utɑ̃] đười ươi
L'orang-outan vit dans les arbres. Đười ươi sống trên cây.
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117 le babouin [lə babwɛ̃] khỉ đầu chó
Le babouin vit en groupe. Khỉ đầu chó sống theo bầy.

118 le ouistiti [lə wistiti] khỉ đuôi sóc, khỉ marmoset
Le ouistiti est un tout petit singe. Khỉ đuôi sóc là một loài khỉ rất nhỏ.

119 le lémurien [lə lemyʁjɛ̃] vượn cáo
Le lémurien vit à Madagascar. Vượn cáo sống ở Madagascar.

120 la vipère [la vipɛʁ] rắn lục
La vipère est un serpent venimeux. Rắn lục là một loài rắn độc.
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Không nhìn, hãy viết từng từ bằng ngôn ngữ bạn đang học. Con số ở cuối dòng là số thứ tự của từ trong danh sách, nơi có đáp án.

chuột lang 71

tôm hùm 53

hươu, hươu đực 37

chuột 10

sóc sinsin, chinchilla 72

dê đực 79

gấu trúc 32

báo hoa mai 99

bò cái, bò 12

hổ 23

gấu xám Bắc Mỹ 86

cừu non 77

bò sát 65

nai sừng tấm 97

hươu cao cổ 26

báo săn, báo gêpa 24

cú 56

nhím lông 113

chồn hôi 111

hải ly 93

voi 25

chó sói, sói 35

kiến 58

rắn 40

lợn rừng 85

cá mập 47

khỉ 30

bò bison 98

gà tây 82

cừu 16

nhím 39

thỏ rừng 89

linh dương gazen 107

đàn, bầy 67

chó bulldog 69

chim 54

hà mã 28

gấu 34

khỉ đuôi sóc, khỉ marmoset 118

sư tử 22

báo đốm Mỹ 101

cá voi 49

cá heo 48

bướm 60

cá sấu 41

sóc 38

gấu Bắc Cực 87

ốc sên 62

ếch 45

lừa 14

chuột cống 11

chuột hamster 7

linh dương 106

vịt 21

bê 74

chuột chũi 91

ong 57

cừu đực 78

chó 4

cáo 36

trâu 104

bạch tuộc 51

dơi 95

thỏ 6
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ngựa 13

vượn cáo 119

cá vàng 8

chó rừng 109

đại bàng 55

thằn lằn 44

linh cẩu 108

ngựa vằn 27

gà trống 20

lợn, heo 15

chó poodle 68

lạc đà 29

tuần lộc 96

báo sư tử 102

cá 46

ruồi 59

sói đồng cỏ 112

bò đực 73

động vật có vú 64

linh miêu 88

tinh tinh 31

rắn lục 120

gấu mèo 110

chó con 5

dê 18

cua 52

ngỗng 83

ngựa con 76

thú săn mồi, kẻ săn mồi 66

tê giác 103

khỉ đầu chó 117

mèo con 3

lửng 90

macmot, sóc đất 92

vẹt 9

báo đen, báo 100

cừu cái 17

hải cẩu 50

bọ cạp 63

bò thiến, bò kéo 75

gà 81

chuột túi, kangaroo 33

cá sấu mõm ngắn, cá sấu Mỹ 42

lạc đà không bướu 84

linh dương đầu bò 105

rái cá 94

động vật, con vật 1

chó chăn cừu 70

nhện 61

đười ươi 116

gà con 80

gấu túi, koala 114

gà mái 19

rùa 43

khỉ đột 115

mèo 2
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